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ĐỀ BÀI
A. Đọc thành tiếng ( 4 điểm)
   Em hãy bắt thăm, đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu ghi trong thăm.
B. Kiểm tra đọc hiểu + Kiến thức từ và câu (6 điểm)       (Thời gian: 35 phút)

BÀI HỌC CỦA GÀ CON

      Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.

        Cáo đã đến rất gần, Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn không thích ăn thịt chết, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.

         Gà con đậu trên cây cao thấy Cảo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè “tùm” một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước, cậu chới với kêu:

         - “Cứu tôi với, tôi không biết bơi!”

         Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:

        - Cậu hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

                                                                          Theo Những câu chuyện về tình bạn

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ đặt tr​​​ước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 4:                                                                                                                                                           
Câu 1. Khi thấy Cáo xuất hiện, Gà con đã làm gì? 

     A. Gà con sợ quá khóc ầm lên.

     B. Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.

     C. Gà con bay lên cành cây để trốn, bỏ mặc Vịt con.

Câu 2. Trong lúc nguy hiểm, Vịt con đã làm gì để thoát thân? 

     A. Vịt con hoảng hốt kêu cứu.

     B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.

     C. Vịt con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.
Câu 3. Vì sao Gà con không bao giờ bỏ rơi Vịt con nữa?
A. Vì Gà con thấy Vịt con là loài vật chậm chạp.

B. Vì Vịt con tốt bụng đã cứu Gà con.

C. Vì Vịt con tốt bụng đã cứu Gà con và Gà con ân hận trót đối xử không tốt với Vịt con.

Câu 4. Cho câu: “Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.” Từ “hoảng hốt” thuộc kiểu từ chỉ:

A. Trạng thái 
B. Hoạt động
C. Đặc điểm

Câu 5. Viết 1-2 câu nhận xét về người bạn Vịt con trong bài.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Câu chuyện giúp em rút ra bài học gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Câu 7.
                 Câu văn: “Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên.” Thuộc mẫu câu:

A. Ai là gì?                                       B. Ai làm gì?                         C. Ai thế nào?

Câu 8. Hãy thay thế từ “ kêu” trong câu sau bằng một từ khác phù hợp: 

   Ai dè “tùm” một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước, cậu chới với kêu:

        - “Cứu tôi với, tôi không biết bơi!”

 Đó là từ …………………………………………….............

Câu 9. Điền dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong câu sau:

            Bé quét nhà nhặt rau chơi với em đỡ mẹ.
Giáo viên coi, chấm: …………………………….
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I -  Chính tả (Nghe -  viết)  ( 4 điểm).  (Thời gian 15 phút)

Đường vào bản


          Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo. Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng xóa như trải thảm hoa đón mời khách xa gần đi về thăm bản. Bên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao mãi. Con đường men theo một bãi vầu. 

                                                                                                                Theo Vi Hồng

II. Tập làm văn ( 6 điểm )
Chọn một trong hai đề

Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tổ của em.
Đề 2: Em hãy viết một đoạn văn kể về thành thị hoặc nông thôn.
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT  -  LỚP 3

   

I. Đọc thành tiếng: 4 điểm

- Đọc to, rõ ràng, l​​ưu loát, phát âm chuẩn, có diễn cảm (3 điểm)

- Trả lời đúng câu hỏi (1 điểm)

II. Đọc thầm bài và làm bài tập: 6 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1


	C
	0,5 điểm

	2


	B
	0,5 điểm

	3


	C
	0,5 điểm

	4


	A
	0,5 điểm

	5


	HS tự viết theo ý của mình: Vịt con là người bạn tốt; Vịt con thật dũng cảm,....
	1 điểm

	6


	Cần giúp đỡ bạn( người khác) khi gặp nguy hiểm….
	1 điểm

	7


	C
	0,5 điểm

	8


	Từ thay thế từ “ kêu” là từ: Hét; thét, la,...
	0,5 điểm

	9


	Bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. 
	1 điểm


III - Chính tả: 4 điểm

- Nghe – viết đúng tốc độ: 1 điểm. 

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm. 

- Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm. 

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.  
IV . Tập làm văn: 6 điểm

- Nội dung: 

+ HS viết được đoạn văn gồm các ý theo yêu đúng yêu cầu nêu trong đề bài.3 điểm.
- Kĩ năng: 

+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng chính tả: 1 điểm.

+ Dùng từ hợp lí, viết câu đúng ngữ pháp: 1 điểm.

+ Viết có sáng tạo: 1điểm.

